
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN KHÁNH 
 

Số:  238/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tân Khánh, ngày 16 tháng 9 năm 2026 

               

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách đề nghị tặng, truy tặng  

“Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” năm 2026 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Văn bản số 4032/BNV-BTĐKT ngày 28/4/2026 của Bộ Nội vụ về 

việc thực hiện quy định của pháp luật xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang;  

Căn cứ Văn bản số 4610/UBND-NC ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc tham mưu thực hiện quy định của pháp luật xét 

tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.  

Căn cứ Hướng dẫn số 225/HD-SNV ngày 15/06/2026 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thái Nguyên về xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên; 

Căn cứ Công văn số 1065/UBND-VHXH ngày 18/6/2026 của Ủy ban 

nhân dân xã Tân Khánh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn việc xét tặng, 

truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng 

tổng kết thành tích kháng chiến; 

Ủy ban nhân dân xã triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Qua thời gian triển khai, UBND 

xã tiếp nhận 35 hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang”. Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh công khai danh sách đề nghị 

tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn xã, 

cụ thể như sau: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Thời gian niêm yết công khai: từ ngày 16/9/2026 đến hết ngày 29/9/2026. 



Trong thời hạn niêm yết công khai nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến xin 

gửi về UBND xã Tân Khánh (qua phòng Văn hóa - Xã hội) để tổng hợp, tham 

mưu giải quyết theo quy định./. 
Nơi nhận:        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Trang Thông tin điện tử xã (đăng tin); 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công (niêm yết); 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Các tổ chức Hội trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT. 

                                                                                  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Cam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÔNG KHAI  

ĐỀ NGHỊ TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG" XÃ TÂN KHÁNH NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số  238/TB-UBND, ngày  16  tháng 9  năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh) 

 

STT Họ và tên 
Ngày/tháng/

năm sinh 
Quê quán  Nơi ở hiện nay 

Thời gian tham gia 

TNXP (từ 

Ngày/tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm) 

Tổng thời  

gian tham  

gia TNXP 

Đơn vị TNXP 
Giấy tờ minh chứng 

kèm theo 

1 Lê Thị Hòa 10/12/1946 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 12/1966 đến 

tháng 12/1971 
5 năm 

Đại đội 913, 

Đội TNXP 91 

Quyết định nghỉ hưu số 

53/QĐ-UBND ngày 

20/02/1989 

2 Phạm Thị Pha 17/07/1949 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 7/1965 đến 

tháng 7/1969 
4 năm 

Đại đội 353-

N35 

Quyết định nghỉ hưu số 

216/QĐ-UBND ngày 

05/07/1988 

3 Tạ Thị Chích 18/09/1948 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 12/1966 đến 

tháng 5/1970 

03 năm 5 

tháng 

Đại đội 913, 

Đội TNXP 91 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 156/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2004 

4 Dương Quý Xe 12/12/1947 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 2/1966 đến 

tháng 8/1969 

3 năm 6 

tháng 

Đại đội 913, 

Đội TNXP 91 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2009  



5 Trần Văn Kha 01/05/1938 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 7/1957 đến 

tháng 02/1962 

04 năm 7 

tháng 

Đại đội Lý Tự 

Trọng 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 706/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2003 

6 
Nguyễn Thị 

Vuông 
01/01/1944 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 12/1966 đến 

tháng 12/1969 
03 năm 

Đại đội 913, 

Đội 91 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 706/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2003  

7 Nguyễn Văn Thị 01/01/1941 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 12/1966 đến 

tháng 8/1970 

03 năm 8 

tháng 

Đại đội 913, 

Đội 91 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 706/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2003 

8 Nguyễn Thị Cần 01/01/1950 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ ngày 01/01/1966 đến 

tháng 12/1971 
6 năm N91,913,P11 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 455/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2003 

9 Hoàng Thị Quế 25/12/1948 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ ngày 01/01/1966 

đến/1971 
6 năm N91,913,P11 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 455/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2003 

10 Phạm Thị Tụng 20/08/1947 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 12/1966 đến 

tháng 5/1970 

03 năm 5 

tháng 
C913-Đội 91 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 49/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2009  

11 Nguyễn Thị Ky 08/04/1945 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 01/1966 đến 

tháng 8 năm 1968 

02 năm 8 

tháng 
C913, N91 

Huân chương kháng 

chiến hạng Ba 



12 Dương Đức Chỉnh 03/02/1934 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 02/1953 đến 

tháng 4/1956 

03 năm 2 

tháng 

C212 Đông 

Anh, Thái 

Nguyên 

Huân chương kháng 

chiến hạng Ba 

13 Vũ Thị Dung 10/03/1946 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 11/1966 đến 

tháng 11/1971 
5 năm Đại đội 913 

Huy chương kháng 

chiến hạng Nhì 

14 Chu Thị Lịch 30/12/1950 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 11/1966 đến 

tháng 12/1971 

05 năm 1 

tháng 
C913-Đội 91 

Huy chương kháng 

chiến hạng Nhất 

15 Nguyễn Thị Bình 08/12/1950 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 05/1968 đến 

tháng 9/1975 

7 năm 4 

tháng 

Đoàn 559 Cục 

Xăng dầu 

Huy chương kháng 

chiến hạng Nhì 

16 Nguyễn Thị Mỳ 01/01/1935 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 03/1951 đến 

tháng 3/1953 
02 năm 

C211, Cầu 

đường 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2009  

17 Nguyễn Văn Sáng 25/02/1949 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 12/1966 đến 

tháng 8/1973 

6 năm 8 

tháng 

Đại đội 913, 

Đội TNXP 91 

Giấy chứng nhận số 

04/CN-TĐKT ngày 

02/8/2012 của UBND 

huyện Phú Bình 

18 Nguyễn Thị Đào 1945 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Từ tháng 01/1966 đến 

tháng 8/1968 

2 năm 7 

tháng 
C913-Đội 91 

Quyết định trợ cấp một 

lần số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008  

* Ấn định danh sách có 18 người 
  

 
 

   



DANH SÁCH CÔNG KHAI  

ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"  

XÃ TÂN KHÁNH NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số  238/TB-UBND, ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh) 

STT Họ và tên 
Ngày/tháng/ 

năm sinh 
Quê quán  

Nơi đăng ký 

hồ sơ (của 

cá nhân 

khai thay) 

Ngày/tháng/năm 

tham gia TNXP 
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu 

Tổng thời  

gian tham  

gia TNXP 

Giấy tờ minh 

chứng kèm theo 

1 Lê Duy Côi 1933 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 01/1953 

đến tháng 8/1956 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Đại đội 

277 

Cao Bằng, 

Lạng Sơn 

03 năm 8 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

706/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2003 

2 

Ngô Thị Toàn 

25/10/1947 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 01/1966 

đến tháng 

11/1973 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 
913-N91 

Tỉnh Bắc 

Thái 

7 năm 11 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 49/QĐ-

UBND ngày 

08/01/2009  

3 
Nguyễn Văn 

Thự 
1935 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 02/1952 

đến tháng 

10/1955 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

213 
Tỉnh Bắc 

Thái 

03 năm 8 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 49/QĐ-

UBND ngày 

08/01/2010 

4 
Nguyễn Văn 

Tuất 
1935 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ năm 1952 đến 

năm 1957 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

213 
Tỉnh Bắc 

Thái 
05 năm 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

706/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2003 

5 
Dương Thị 

Bạc 
1942 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 12/1966 

đến tháng 6/1970 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 
913-N91 

Tỉnh Bắc 

Thái 

03 năm 6 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

706/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2003 



6 
Nguyễn Minh 

Toàn 
1944 

tỉnh Bắc 

Ninh 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 6/1966 

đến tháng 8/1968 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

C913-

N91 

Tỉnh Bắc 

Thái 

02 năm 6 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2009  

7 
Dương Văn 

Cầm 
1936 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 03/1953 

đến tháng 

10/1955 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Đội 211 
Tỉnh Bắc 

Thái 

02 năm 7 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

1650/QĐ-UBND 

ngày 18/07/2003 

8 
Nguyễn Văn 

Minh 
19/12/1934 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 02/1951 

đến tháng 

02/1955 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Đội 212 
Tỉnh Bắc 

Thái 
04 năm 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

1407/QĐ-UBND 

ngày 16/05/2002 

9 Dương Văn Để 1933 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 04/1951 

đến tháng 

12/1954 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

338-Đ1 

Hồ Tùng 

Mậu 

Tỉnh Bắc 

Thái 

03 năm 8 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

455/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2003 

10 
Dương Văn 

Thư 
1945 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 03/1966 

đến tháng 

08/1968 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

C913-

N91 

Tỉnh Bắc 

Thái 

02 năm 5 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2009  

11 Đặng Văn Cửu 1947 

Xã Phú Bình, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 11/1965 

đến tháng 

08/1968 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

C913-

N91 

Tỉnh Bắc 

Thái 

02 năm 8 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2010 

12 Đoàn Thị Bẩy 1950 

Xã Tân Hòa, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 11/1966 

đến tháng 

12/1970 

Xã Tân Hòa, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

C913-

N91 

Tỉnh Bắc 

Thái 

04 năm 1 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2011 



13 
Dương Văn 

Tiến 
1947 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 02/1966 

đến tháng 

12/1968 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

C913-

N91 

Tỉnh Bắc 

Thái 

02 năm 10 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2012 

14 Trần Thị Tâm 1938 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ năm 1951 đến 

năm 1955 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Phân đội 

Tô Hiệu 

Tỉnh Bắc 

Thái 
04 năm 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2013 

15 Vũ Đình Tô 1933 
Cảm Giàng, 

Hải Dương 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 05/1951 

đến tháng 

12/1955 

Cảm Giàng, 

Hải Dương 

TNXP 

Trung 

Ương 

Tỉnh Bắc 

Thái 

04 năm 7 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

2019/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2014 

16 Đặng Văn Tự 02/06/1933 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 03/1953 

đến tháng 

12/1956 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

C212 
Tỉnh Bắc 

Thái 

03 năm 10 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

1936/QĐ-UBND 

ngày 10/07/2002 

17 Diệp Văn Tài 1930 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

Từ tháng 01/1951 

đến tháng 7/1954 

Xã Tân 

Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên 

LĐP6 
Tỉnh Bắc 

Thái 

03 năm 7 

tháng 

Quyết định trợ cấp 

một lần số 

1650/QĐ-UBND 

ngày 18/07/2003 

* Ấn định danh sách có 17 người        
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